Chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC
	TT
	Câu hỏi và đáp án
	Đáp án



	1
	Đặc tính thời gian của phần tử hay hệ thống là sự thay đổi tín hiệu ra theo thời gian khi tín hiệu vào là 
A/ các hàm 1(t)               
B/ tín hiệu bất kỳ x(t).
C/ các hàm (t)                 
D/ các hàm 1(t), delta(t) hoặc tín hiệu bất kỳ x(t).
	D


	2
	Hàm quá độ h(t): Mô tả sự thay đổi của tín hiệu ra khi tín hiệu vào là 
A/ hàm xung đơn vị delta(t).
B/ hàm bậc thang đơn vị 1(t). 
C/ hàm delta(t).
D/ các hàm (t)
	B


	3
	Tín hiệu bậc thang đơn vị:1(t) 
A/ 0 với t < 0                                     
B/ 1 với t > 0
C/ 0 với t < 0 và 1 với t > 0               
D/ 0 với t < 0 và 1 với t > 0 hoặc 1 với t = 0
	D


	4
	Hàm trọng lượng k (t): Là phản ứng của phần tử khi tín hiệu vào là 
A/ hàm bậc thang đơn vị 1(t). 
B/ tín hiệu bất kỳ x(t)
C/ hàm xung đơn vị delta(t)

D/ các hàm (t)
	C


	5
	Đặc tính tần số của phần tử hay hệ thống là 
A/ mối liên hệ giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào ở trạng thái xác lập khi thay đổi tần số của tín hiệu vào. Với tín hiệu vào biến đổi theo qui luật điều hoà.

B/ tín hiệu vào biến đổi theo qui luật điều hoà 
C/ mối liên hệ giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào ở trạng thái xác lập khi thay đổi tần số của tín hiệu vào 
D/ mối liên hệ giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào
	A



	6
	Phát biều nào sau đây là đúng
A/ Đặc tính tần số biên pha gồm hai nhánh đối xứng nhau qua trục tung 
B/ Đặc tính tần số biên pha gồm hai nhánh đối xứng nhau qua trục thực
C/ Đặc tính tần số biên pha gồm hai nhánh đối xứng nhau qua gốc tọa độ
D/ Đặc tính tần số biên pha gồm hai nhánh đối xứng nhau qua trục ảo
	B



	7
	Đặc tính tần số biên pha gồm 
A/ hai nhánh đối xứng nhau qua trục tung 
B/ hai nhánh đối xứng nhau qua gốc tọa độ
C/ hai nhánh đối xứng nhau qua trục ảo 
D/ hai nhánh đối xứng nhau qua trục thực
	D


	8
	Đặc tính biên độ tần số logarit được vẽ trên 
A/ hệ trục toạ độ vuông góc
B/ trục tung 
C/ trục hoành 
D/ trục thực
	A



	9
	Đặc tính pha tần số logarit được vẽ trên hệ trục toạ độ vuông góc, với
A/ trục tung biểu diễn góc pha, trục hoành đo theo đơn vị đecac
B/ trục tung đo theo đơn vị đecac, trục hoành biểu diễn góc pha 
C/ trục tung biểu diễn biên độ, trục hoành đo theo đơn vị đecac
D/ trục tung biểu diễn góc pha, trục hoành biểu diễn biên độ
	A


	10
	Dựa vào mô tả toán học người ta phân loại các khâu động học thành

A/ 2 nhóm
B/ 3 nhóm
C/ 4 nhóm
D/ 5 nhóm
	C


	11
	Dựa vào mô tả toán học người ta phân loại các khâu động học thành

A/ khâu quán tính, khâu nguyên hàm, khâu vi phân, khâu tích phân

B/ khâu tích phân, khâu dao động, khâu nguyên hàm, khâu vi phân
C/ khâu nguyên hàm, khâu vi phân, khâu tích phân, khâu chậm sau
D/ khâu dao động, khâu nguyên hàm, khâu quán tính, khâu vi phân
	C



	12
	Nhóm khâu nguyên hàm là
A/ khâu tỷ lệ, khâu quán tính, khâu dao động, khâu không ổn định

B/ khâu chậm sau, khâu quán tính, khâu dao động, khâu không ổn định

C/ khâu chậm sau, khâu tỷ lệ, khâu dao động, khâu không ổn định

D/ khâu chậm sau, khâu tỷ lệ, khâu quán tính, khâu dao động
	A



	13
	Hàm truyền của khâu tỷ lệ có dạng
A/ G(s) = Ks           
B/ G(s) = K           
C/ G(s) = K/s           
D/ G(s) = 1/s          
	B



	14
	Đặc tính tần số biên pha của khâu tỷ lệ có dạng

A/ Ks
B/ K/s
C/ 1/s
D/ K
	D



	15
	Đặc tính biên độ tần số logarit của khâu tỷ lệ có dạng

A/ lgK
B/ 20lgK
C/ lg20K
D/ 20lg20K
	B


	16
	Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1 có dạng

A/ G(s) = K/Ts + 1      
B/ G(s) = K/Ts       
C/ G(s) = Ks/(Ts + 1)          
D/ G(s) = K/(Ts + 1)          
	D



	17
	Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1 có dạng

A/ G(s) = K/Ts - 1      

B/ G(s) = K/Ts       
C/ G(s) = K/(Ts - 1)          

D/ G(s) = Ks/(Ts - 1)          
	C


	18
	G(s) = 5 là:
A/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
C/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
D/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
	C

	19
	G(s) = 1 là:

A/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
C/ Hàm truyền của khâu quán tính
D/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
	D

	20
	G(s) = 1/(s + 1) là:

A/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
C/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
D/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
	A

	21
	G(s) = 5/(2s + 3) là:

A/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
C/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
D/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
	A

	22
	G(s) = 1/(s - 1) là:

A/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
C/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
D/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
	B

	23
	G(s) = 5/(3s - 2) là:

A/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
C/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
D/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
	B

	24
	Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng có dạng

A/ G(s) = 1/Ts

B/ G(s) = K/Ts       
C/ G(s) = K/(Ts - 1)          

D/ G(s) = Ks/(Ts - 1)          
	A

	25
	Hàm truyền của khâu tích phân có dạng

A/ G(s) = 1/Ts

B/ G(s) = K/Ts       
C/ G(s) = K/(Ts - 1)          

D/ G(s) = Ks/(Ts + 1)          
	B

	26
	G(s) = 1/s là:

A/ Hàm truyền của khâu tích phân
B/ Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng
C/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
D/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
	B

	27
	G(s) = 5/s là:

A/ Hàm truyền của khâu nguyên hàm
B/ Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng
C/ Hàm truyền của khâu tích phân
D/ Hàm truyền của khâu tỷ lệ
	C

	28
	Hàm truyền của khâu vi phân lý tưởng có dạng

A/ G(s) = 1/Ts

B/ G(s) = K/Ts       
C/ G(s) = Ks          

D/ G(s) = Ks/(Ts + 1)          
	C

	29
	Hàm truyền của khâu vi phân bậc 1 có dạng

A/ G(s) = 1/Ts

B/ G(s) = K(Ts + 1)          
C/ G(s) = Ks          

D/ G(s) = Ks/(Ts + 1)          
	B

	30
	G(s) = s + 1 là:

A/ Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng
B/ Hàm truyền của khâu tích phân
C/ Hàm truyền của khâu vi phân lý tưởng 

D/ Hàm truyền của khâu vi phân bậc 1
	D

	31
	G(s) = 5s + 3 là:

A/ Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng
B/ Hàm truyền của khâu tích phân
C/ Hàm truyền của khâu vi phân lý tưởng 

D/ Hàm truyền của khâu vi phân bậc 1
	D

	32
	G(s) = s là:

A/ Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng
B/ Hàm truyền của khâu tích phân
C/ Hàm truyền của khâu vi phân lý tưởng 

D/ Hàm truyền của khâu vi phân bậc 1
	C

	33
	G(s) = 5s là:

A/ Hàm truyền của khâu tích phân lý tưởng
B/ Hàm truyền của khâu tích phân
C/ Hàm truyền của khâu vi phân lý tưởng 

D/ Hàm truyền của khâu vi phân bậc 1
	C

	34
	Theo hình vẽ, tần số cắt biên của hệ thống là:
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A/ 1 rad/sec
B/ 10 rad/sec
C/ 100 rad/sec
D/ 1000 rad/sec
	D

	35
	Theo hình vẽ, tần số gãy của hệ thống là:
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A/ 0 rad/sec
B/ 1 rad/sec
C/ 10 rad/sec
D/ 1000 rad/sec
	C

	36
	Theo hình vẽ, tần số gãy của hệ thống là:
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A/ 1000 rad/sec
B/ 100 rad/sec
C/ 1 rad/sec
D/ 0 rad/sec
	B

	37
	Hàm truyền tần số của khâu tỷ lệ có dạng
A/ G(jꞷ)= R(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= j I(ꞷ)
C/ G(jꞷ)= R(ꞷ) + j I(ꞷ)

D/ G(jꞷ) = K + j0
	D

	38
	Hàm truyền tần số của khâu quán tính bậc 1 có dạng
A/ G(jꞷ)= R(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
C/ G(jꞷ)= R(ꞷ) + jI(ꞷ)

D/ G(jꞷ) = K + j0
	C

	39
	Hàm truyền tần số của khâu không ổn định bậc 1 có dạng
A/ G(jꞷ)= R(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= j I(ꞷ)
C/ G(jꞷ)= R(ꞷ) + j I(ꞷ)

D/ G(jꞷ) = K/(jTꞷ - 1)
	D

	40
	Hàm truyền tần số của khâu quán tính bậc 1 có dạng
A/ G(jꞷ)= R(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
C/ G(jꞷ) = K/(1 + jTꞷ)
D/ G(jꞷ) = K/(jTꞷ - 1)
	C

	41
	Hàm truyền tần số của khâu vi phân lý tưởng có dạng
A/ G(jꞷ)= R(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
C/ G(jꞷ) = K/(1 + jTꞷ)
D/ G(jꞷ) = K/(jTꞷ - 1)
	B

	42
	Hàm truyền tần số của khâu vi phân bậc 1 có dạng
A/ G(jꞷ)= R(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
C/ G(jꞷ) = K/(1 + jTꞷ)
D/ G(jꞷ) = K/(jTꞷ - 1)
	C

	43
	Hàm truyền tần số của khâu tích phân có dạng
A/ G(jꞷ)= K/j(ꞷ)
B/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
C/ G(jꞷ) = K/(1 + jTꞷ)
D/ G(jꞷ) = K/(jTꞷ - 1)
	A

	44
	G(s) = K/(T2s2 + 2ξTs + 1) là:
A/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu dao động
C/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
D/ Hàm truyền của khâu ổn định bậc 1
	B

	45
	G(jꞷ) = K/(1 + jTꞷ) là:

A/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân lý tưởng

B/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân bậc 1

C/ Hàm truyền tần số của khâu không ổn định bậc 1 

D/ Hàm truyền tần số của khâu tích phân
	B

	46
	G(jꞷ)= K/j(ꞷ) là: 

A/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân lý tưởng

B/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân bậc 1

C/ Hàm truyền tần số của khâu quán tính bậc 1
D/ Hàm truyền tần số của khâu tích phân
	D

	47
	G(jꞷ)= jI(ꞷ) là:

A/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân lý tưởng

B/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân bậc 1

C/ Hàm truyền tần số của khâu quán tính bậc 1
D/ Hàm truyền tần số của khâu tích phân
	A

	48
	G(jꞷ) = K/(jTꞷ - 1) là:
A/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân lý tưởng

B/ Hàm truyền tần số của khâu vi phân bậc 1

C/ Hàm truyền tần số của khâu không ổn định bậc 1 

D/ Hàm truyền tần số của khâu tích phân
	C

	49
	C(s) = KR(s) là:
A/ Đặc tính thời gian của khâu tỷ lệ

B/ Đặc tính thời gian của khâu tích phân

C/ Đặc tính thời gian của khâu vi phân

D/ Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1
	A

	50
	C(s) = KR(s)/s là:

A/ Đặc tính thời gian của khâu tỷ lệ

B/ Đặc tính thời gian của khâu tích phân

C/ Đặc tính thời gian của khâu vi phân

D/ Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1
	B

	51
	C(s) = KsR(s) là:

A/ Đặc tính thời gian của khâu tỷ lệ

B/ Đặc tính thời gian của khâu tích phân

C/ Đặc tính thời gian của khâu vi phân

D/ Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1
	C

	52
	C(s) = R(s)/(Ts +1) là:

A/ Đặc tính thời gian của khâu tỷ lệ

B/ Đặc tính thời gian của khâu tích phân

C/ Đặc tính thời gian của khâu vi phân

D/ Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1
	D

	53
	C(s) = R(s)(Ts +1) là:

A/ Đặc tính thời gian của khâu tỷ lệ

B/ Đặc tính thời gian của khâu tích phân

C/ Đặc tính thời gian của khâu vi phân bậc 1

D/ Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1
	C

	54
	Đặc tính thời gian của khâu tỷ lệ là:
A/ C(s) = KR(s)
B/ C(s) = KR(s)/s

C/ C(s) = KsR(s)
D/ C(s) = R(s)/(Ts +1)
	A

	55
	Đặc tính thời gian của khâu tích phân là:

A/ C(s) = KR(s)
B/ C(s) = KR(s)/s

C/ C(s) = KsR(s)
D/ C(s) = R(s)/(Ts +1)
	B

	56
	Đặc tính thời gian của khâu vi phân là:

A/ C(s) = KR(s)
B/ C(s) = KR(s)/s

C/ C(s) = KsR(s)
D/ C(s) = R(s)/(Ts +1)
	C

	57
	Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1 là:
A/ C(s) = KR(s)
B/ C(s) = KR(s)/s

C/ C(s) = R(s)(Ts +1)

D/ C(s) = R(s)/(Ts +1)
	D

	58
	Đặc tính thời gian của khâu vi phân bậc 1 là:
A/ C(s) = KR(s)
B/ C(s) = KR(s)/s

C/ C(s) = R(s)(Ts +1)

D/ C(s) = R(s)/(Ts +1)
	C

	59
	Các hàm 1(t), delta(t) hoặc tín hiệu bất kỳ x(t) là:

A/ Hàm quá độ
B/ Tín hiệu vào
C/ Hàm trọng lượng
D/ Tín hiệu bậc thang đơn vị
	B

	60
	Tín hiệu có giá trị 1 với t > 0 là:
A/ Hàm quá độ
B/ Hàm delta(t).
C/ Tín hiệu bậc thang đơn vị 
D/ Hàm trọng lượng
	C

	61
	Tín hiệu có giá trị 0 với t < 0 và 1 với t > 0 là:

A/ Hàm quá độ
B/ Hàm delta(t).
C/ Hàm trọng lượng
D/ Tín hiệu bậc thang đơn vị
	D

	62
	Theo hình vẽ, 100 rad/sec là:
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A/ Tần số cắt biên của hệ thống
B/ Tần số gãy của hệ thống
C/ Tần số biên pha của hệ thống
D/ Tần số của hệ thống
	B

	63
	Theo hình vẽ, 10 rad/sec là:
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A/ Tần số cắt biên của hệ thống
B/ Tần số gãy của hệ thống
C/ Tần số biên pha của hệ thống
D/ Tần số của hệ thống
	B

	64
	Theo hình vẽ, 1000 rad/sec là:
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A/ Tần số cắt biên của hệ thống
B/ Tần số gãy của hệ thống
C/ Tần số biên pha của hệ thống
D/ Tần số của hệ thống
	A

	65
	Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1 là:
A/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
B/ G(s) = K/(Ts - 1)          
C/ C(s) = R(s)/(Ts +1)
D/ G(s) = 5/(2s + 3)
	D

	66
	Hàm truyền của khâu dao động là: 
A/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
B/ G(s) = K/(Ts - 1)          
C/ G(s) = K/(T2s2 + 2ξTs + 1)

D/ G(s) = 5/(2s + 3)
	C

	67
	Hàm truyền của khâu vi phân lý tưởng là:
A/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
B/ G(s) = K/(Ts - 1)          
C/ G(s) = K/(T2s2 + 2ξTs + 1)

D/ G(s) = 5s
	D

	68
	Hàm truyền của khâu vi phân bậc 1 là:
A/ G(s) = s + 1

B/ G(s) = K/(Ts - 1)          
C/ G(s) = K/(T2s2 + 2ξTs + 1)

D/ G(s) = 5s
	A

	69
	Đặc điểm của khâu trễ là:

A/ Tín hiệu ra nhanh hơn tín hiệu vào một khoảng thời gian là T
B/ Tín hiệu ra trễ hơn tín hiệu vào
C/ Tín hiệu ra trễ hơn tín hiệu vào một khoảng thời gian là T
D/ Tín hiệu vào trễ hơn tín hiệu ra một khoảng thời gian là T
	C

	70
	Đặc tính biên độ tần số logarit của khâu trễ là:
A/ Phía dưới trục hoành
B/ Phía trên trục hoành
C/ Cắt trục hoành
D/ Trùng với trục hoành
	D

	71
	Tín hiệu ra trễ hơn tín hiệu vào một khoảng thời gian T là:

A/ Đặc điểm của khâu trễ
B/ Đặc điểm của khâu vi phân bậc 1 

C/ Đặc điểm của khâu dao động 

D/ Đặc điểm của khâu quán tính bậc 1
	A

	72
	Biên độ tần số logarit trùng với trục hoành là:
A/ Đặc tính của khâu trễ 

B/ Đặc tính của khâu dao động 

C/ Đặc tính của khâu quán tính bậc 1

D/ Đặc tính của khâu vi phân bậc 1 
	A

	73
	G(jꞷ) = 1/(-T2ꞷ2 + 2ξTjꞷ + 1) là:

A/ Hàm truyền của khâu không ổn định bậc 1
B/ Hàm truyền của khâu dao động
C/ Hàm truyền của khâu quán tính bậc 1
D/ Đặc tính tần số của khâu dao động
	D

	74
	Đặc tính tần số của khâu dao động là:
A/ G(jꞷ)= jI(ꞷ)
B/ G(s) = K/(Ts - 1)          
C/ G(s) = K/(T2s2 + 2ξTs + 1)

D/ G(jꞷ) = 1/(-T2ꞷ2 + 2ξTjꞷ + 1)
	D

	75
	Theo hình vẽ, điểm A có tọa độ là:
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A/ L(ꞷ) = 20lg100, ꞷ = 1
B/ L(ꞷ) =  20lg40, ꞷ = 1
C/ L(ꞷ) = 20lg100, ꞷ = 10

D/ L(ꞷ) =  20lg40, ꞷ = 10
	A

	76
	Đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là hàm xung đơn vị được gọi là:

A/ đáp ứng xung
B/ đáp ứng nấc
C/ đáp ứng điều hòa

D/ đáp ứng đầu ra
	A

	77
	Đặc tính động học của hệ thống mô tả sự thay đổi của tín hiệu ở đầu ra của hệ thống theo thời gian khi có tác động của:  
A/ hàm xung đơn vị
B/ hàm nấc đơn vị
C/ hàm điều hòa
D/ đầu vào
	D

	78
	Những hệ thống được mô tả bằng mô hình toán học có dạng giống như nhau sẽ có đặc tính động học:
A/ khác nhau
B/ trái ngược nhau
C/ giống như nhau

D/ phụ thuộc đầu vào
	C

	79
	Đáp ứng nấc là hàm đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là:
A/ hàm quá độ
B/ hàm điều hòa
C/ hàm đầu vào
D/ hàm nấc đơn vị
	D

	80
	Đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị được gọi là:
A/ đáp ứng xung
B/ đáp ứng nấc
C/ đáp ứng điều hòa
D/ đáp ứng đầu ra
	B
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